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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

QUẬN HOÀN KIẾM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Số:  05/2018/QĐDS-ST 

Ngày 27 tháng 02 năm 2018 

V/v: “Tuyên bố một người bị mất năng 

lực hành vi dân sự” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

 

Với thành phần phiên họp giải quyết việc dân sự: 
 

Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thu Huyền - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Hiển Vinh - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân quận Hoàn Kiếm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên họp: Bà 

Nguyễn Thị Phương Lan - Kiểm sát viên. 

 

Trong ngày 27 tháng 02 năm 2018 tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Hoàn 

Kiếm mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

23/2017/TLST-DS ngày 20 tháng 11 năm 2017 về “Yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 06/2018/QĐ-TA 

ngày 09 tháng 02 năm 2018 giữa các đương sự: 

 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Phạm Lê K, sinh năm 1957 

2. Người bị yêu cầu tuyên bố mất nãng lực hành vi dân sự: Bà Phạm Lê 

G, sinh năm 1963 

Cùng trú tại: Số 75B phố T, phường T, quận H, Hà Nội. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

-Bà Lê Thị K    Sinh năm 1928 

Cùng trú tại: Số 75B phố T, phường T, quận H, Hà Nội. 

-Bà Phạm Lê T    Sinh năm 1955 

Trú tại: số 15 phố T, phường Ð, quận B, Hà Nội. 

-Ông Phạm Lê Q   Sinh năm 1960 

Trú tại: P407 nhà A2 phố N, phường N, quận B, Hà Nội. 
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(Bà K, bà T, ông Q cùng ủy quyền cho bà Phạm Lê K) 

 

4. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết:  

* Bà Phạm Lê K trình bày: Bố mẹ tôi là ông Phạm Lê V (tên gọi khác 

Phạm Văn H) và bà Lê Thị K sinh được 04 người con là: Phạm Lê T, sinh năm 

1955, Phạm Lê Q, sinh năm 1960, Phạm Lê G, sinh năm 1963 và tôi - Phạm Lê 

K, sinh năm 1957. Bố tôi chết năm 2008, mẹ tôi hiện đã già yếu, đi lại khó khăn.  

Em gái út của tôi là Phạm Lê G, sinh năm 1963 bị mắc bệnh tâm thần từ 

nhỏ, không đủ khả năng nhận thức và nhận biết về hành vi của mình.  

Tháng 4 năm 2017, gia đình đã đưa em G đi khám bệnh tại Viện Pháp y 

Tâm thần Trung ương để giám định sức khoẻ tâm thần.  

Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 29/2017/GÐSKTT ngày 

26/04/2017 của Viện Pháp Y Tâm thần Trung ương, kết luận: "Đối tượng Phạm 

Lê G bị bệnh: Chậm phát triển tâm thần nặng, theo bảng phân loại bệnh quốc tế 

lần thứ 10 nãm 1992 bệnh có mã số F72. Ðối tượng mất khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi." 

Do tình trạng bệnh của em G không thể thực hiện được các thủ tục, giao 

dịch dân sự nên để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của em G tôi thay mặt gia 

đình đề nghị Toà án tuyên bố Phạm Lê G mất năng lực hành vi dân sự để tôi và 

gia đình giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến em G.  

5. §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn H tham gia phiªn häp cã quan 

®iÓm: Việc bà Phạm Lê K yêu cầu Toà án tuyên bố một người mất nãng lực 

hành vi dân sự đối với bà Phạm Lê G là tự nguyện, có căn cứ và phù hợp quy 

định của pháp luật nên đề nghị Toà án chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân quận H xét thấy:  

 

Theo lời khai của đại diện gia đình và ý kiến của đại diện khu dân cư thì 

bà Phạm Lê G, sinh năm 1963, ở số nhà Số 75B phố T, phường T, quận H, Hà 

Nội. - bị bệnh tâm thần từ nhỏ, đến nay vẫn không có khả năng nhận thức hoặc 

tự lo vệ sinh cá nhân cho mình. Thỉnh thoảng còn quậy phá nên gia đình phải 

thay nhau giám sát. Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 

29/2017/GÐSKTT ngày 26/04/2017 của Viện Pháp Y Tâm thần Trung ương, 

kết luận: "Đối tượng Phạm Lê G bị bệnh: Chậm phát triển tâm thần nặng, theo 
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bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 nãm 1992 bệnh có mã số F72. Ðối 

tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi." 

Căn cứ các tình tiết chứng cứ nêu trên thì bà Phạm Lê G bị bệnh tâm 

thần, không thể nhận thức, làm chủ được hành vi nên yªu cÇu của bà Phạm Lê 

K ®èi víi bà Phạm Lê G là có căn cứ đúng quy định tại Điều 22 Bộ luật dân sự 

nªn ®­îc Toµ ¸n chÊp nhËn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

C¨n cø kho¶n 1 §iÒu 22 Bé luËt d©n sù; 

C¨n cø kho¶n 1 §iÒu 27; điểm a khoản 2 Điều 39; §iÒu 147; 370; 371; 372; 

376 vµ §iÒu 378 Bé luËt Tè tông d©n sù; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Toà án; 

1. ChÊp nhËn ®¬n yªu cÇu tuyªn bè mét ng­êi bị mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n 

sù cña bà Phạm Lê K. 

2. Tuyªn bè bà Phạm Lê G, sinh ngày 15/01/1963; Trú tại: Số nhà Số 75B 

phố T, phường T, quận H, Hà Nội. - Lµ ng­êi bị mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. 

3. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Phạm Lê K phải nộp 300.000đ tiền lệ 

phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm, được trừ vào số tiền 300.000đ tiền tạm ứng lệ 

phí đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm theo biên lai thu số 

02369 ngày 09/11/2017.  

4. Người yêu cầu; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết 

việc dân sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân quận H có quyền kháng 

nghị quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án 

ra quyết định giải quyết việc dân sự.  

 

Nơi nhận: 

 - Các đương sự; 
- VKSND quận Hoàn Kiếm; 

- Chi cục THADS quận Hoàn Kiếm; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN  

 

 

 

       Nguyễn Thu Huyền 

 

 

 

 


